
Báo cáo tài chính

Quý IV năm tài chính 2020

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 

minh
 Quý này năm nay  Quý này năm trước 

 Số lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này (Năm nay) 

 Số lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này (Năm trước) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 109,068,381,047    137,940,857,153               399,490,314,668                     503,612,657,232                   

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3,874,124,010        520,729,999                      8,776,160,309                         1,751,785,383                       

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 105,194,257,037    137,420,127,154               390,714,154,359                     501,860,871,849                   

4. Giá vốn hàng bán 11 56,085,652,405      86,619,054,842                 217,215,998,472                     293,635,842,679                   

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 49,108,604,632      50,801,072,312                 173,498,155,887                     208,225,029,170                   

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 2,578,174,500        1,027,781,063                   5,456,482,357                         3,671,773,264                       

7. Chi phí tài chính 22 5,455,261,074        2,324,836,296                   12,217,214,561                       17,971,068,102                     

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 755,351,516           1,879,751,400                   7,142,292,234                         17,307,129,546                     

8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24

9. Chi phí bán hàng 25 17,729,286,430      32,570,976,726                 77,897,714,912                       99,576,191,310                     

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 11,733,991,099      17,313,515,129                 48,388,170,992                       53,912,911,027                     

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}30 16,768,240,529      (380,474,776)                     40,451,537,779                       40,436,631,995                     

12. Thu nhập khác 31 3,490,112               500                                   13,420,112                              328,375,954                          

13. Chi phí khác 32 239,017,802           526,485,552                      282,121,702                            1,129,597,065                       

14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (235,527,690)          (526,485,052)                     (268,701,590)                           (801,221,111)                         

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 16,532,712,839      (906,959,828)                     40,182,836,189                       39,635,410,884                     

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 1,349,728,402        650,662,614                      6,510,276,511                         10,218,232,048                     

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                         -                                    -                                          -                                        

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 15,182,984,437      (1,557,622,442)                  33,672,559,678                       29,417,178,836                     

19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 61 -                                    

20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 62 -                                    

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 718.18                    (114.19)                             1,592.76                                 2,186.00                                

22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 718                        (114)                                  1,593                                      1,703                                    
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